
STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỜ NGÀY THI PHÒNG THI HÌNH THỨC THI Thời gian GHI CHÚ

1 2 54222320111 Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Chính trị Nguyễn Xuân Trường 9h00 2/3/2025 Lab 402 Trắc nghiệm 90 Phút

2 2 54222320114 Nguyễn Hồng Phúc 31/12/2005 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A2 Chính trị Nguyễn Xuân Trường

3 2 54222310210 Đặng Lê Bích Ngọc 07/06/2004 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Chính trị Nguyễn Xuân Trường

4 2 2223240293 Khah 01/12/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A1 Chính trị Nguyễn Xuân Trường

5 1 54212310026 Lê Phước Hòa 14/11/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần 
01PM16C1 Lập trình Java Nguyễn Chí Thiện

6 1 54212310026 Lê Phước Hòa 14/11/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần 
01PM16C1

Xây dựng website với PHP và 

My SQL
Trương Bá Vĩnh

7 2 2203360058 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 13/11/2005 13 Điều Dưỡng 02DD13C2 Chăm sóc người bệnh lão khoa Võ Thị Thái Sơn

8 2 54222320111 Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Y tế cộng đồng Nguyễn Thị Mỹ Dum 8h00 2/3/2025 Lab 402 Trắc nghiệm 45 Phút

9 2 54222330033 Lê Thị Mỹ Dung 27/12/1998 16 Dược 02DS16B1 Kiểm nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

10 2 54222310105 Trần Minh Huy 22/06/2008 16
Kế Toán Doanh 

Nghiệp
02KT16C1 Kế toán doanh nghiệp 2 Nguyễn Thị Tố Quyên

11 2 54222310210 Đặng Lê Bích Ngọc 07/06/2004 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Kế toán doanh nghiệp 2 Nguyễn Thị Tố Quyên

12 2 54212310081 Trần Thị Thùy Trâm 28/01/1996 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Kế toán doanh nghiệp 2 Nguyễn Thị Tố Quyên

13 2 54222310077 Hoàng Minh Trung 23/11/2006 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Kế toán doanh nghiệp 2 Nguyễn Thị Tố Quyên

14 2 54222310134 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 26/03/2007 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Kế toán doanh nghiệp 2 Nguyễn Thị Tố Quyên

15 2 54222310210 Đặng Lê Bích Ngọc 07/06/2004 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Phần mềm kế toán Misa Kiều Bích Hằng

16 2 54212310081 Trần Thị Thùy Trâm 28/01/1996 16
Kế toán doanh 

nghiệp
02KT16C1 Phần mềm kế toán Misa Kiều Bích Hằng

17 2 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 16
Kế Toán Doanh 

Nghiệp
02KT16E1 Kiểm toán Phạm Thị Hồng 18h30 27/2/2025 Online Trắc nghiệm 60 Phút

18 2 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 16 Marketing 02MK16C1 Quản trị sản phẩm Lê Thị Kim Khang

19 2 54222310143 Phạm Ngọc Hạ Nhiên 09/07/2008 16 Marketing 02MK16C1 Quản trị sản phẩm Lê Thị Kim Khang

20 2 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 16 Marketing 02MK16C1 Nguyên lý kế toán Kiều Bích Hằng

21 2 54222310143 Phạm Ngọc Hạ Nhiên 09/07/2008 16 Marketing 02MK16C1 Nguyên lý kế toán Kiều Bích Hằng

22 2 54222310189 Nguyễn Xuân Tài 03/11/2005 16 Marketing 02MK16C1 Nguyên lý kế toán Kiều Bích Hằng

23 2 54222310149 Đoàn Thanh Thái 07/05/2008 16 Marketing 02MK16C1 Nguyên lý kế toán Kiều Bích Hằng 8h00 2/3/2025 Lab 402 Tự luận 90 Phút

24 2 54222310120 Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần 
02PM16C2

Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin
Nguyễn Tuấn Vũ 8h00 2/3/2025 Lab 403 Trắc nghiệm 45 Phút

25 2 54222320070 Hồ Trần Nhật Huy 17/10/1999 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần 
02PM16B1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#
Nguyễn Minh Hiến

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025
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